
Cách xử lý rác ở thành phố Kishiwada  
 

 

○Phân loại trước khi vất rác 
○Có những quy định về loại rác phải vứt, vào ngày nào trong tuần, khi 
nào và ở đâu. 

○Đổ rác ở những nơi đã được quy định vào buổi sáng ngày xe rác tới 
○Hỏi những người sống gần đó và chủ nhà (chủ nhà) về địa điểm thu gom 

rác. 
 

Hãy xem lịch đổ rác được dán ở nơi thu gom rác 
 
 
 
 

Hãy cho rác thông thường(Rác cháy được) vào túi đã được quy định(Túi do thành phố Kishiwada 
 quy định) 
Bạn có thể mua túi chỉ định tại các cửa hàng như siêu thị, cửa hàng tiện lợi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    Những điều cần chú ý 
Rác sinh hoạt thì hãy hong khô nước trước khi vất rác 
Cho rác vào túi được chỉ định buộc lại rồi mang đi đổ rác 

 

 
 

 
Thu gom rác vào              trong tuần 

Gom rác vào cả những ngày nghỉ 

 

Túi 45 lít 450 yên (10 cái) 

Túi 30 lít 300 yên (10 cái) 

Túi 20 lít 200 yên (10 cái) 

Túi 10 lít 100 yên (10 cái) 

Rác sinh hoạt hàng ngày và 
rác thải từ nhà beቷp như rau 
vụn, các phaቹn cá bỏ đi 

Tàn thuoቷc tóp 
thuoቷc, khăn 
giaቷy, giaቷy vụn 

Một chút cỏ 
hoặc cành cây 

Rác đoቷ t được như các sản phaቻm 
nhựa (xô, đĩa CD, bàn chải đánh 
răng, thùng nhựa, hộp đựng, 
v.v.), quaቹn áo, giày dép, túi thú 
nhoቹ i bông, v.v. 

 

Phiên bản đơn giản 

（tiếng việt） 

Rác thông thường (rác cháy được) 

Xô  Đĩa CD Bàn chải 
đánh 
răng 

Thùng nhựa 

Quaቹn áo, giày Thú nhoቹ i bông Túi, cặp sách 

Thùng chứa 



Hãy xem lịch đổ rác được dán ở nơi thu gom rác 
 
 
 
 

Chai rỗng, lon rỗng, chai nhựa phải cho vào những túi có thể nhìn thấy được bên trong và có thể  
tích không vượt quá 45 lít 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Những điều cần chú ý     
Rửa sạch với nước rồi cho vào túi 
Cho vào túi, buộc lại và mang đi đổ rác 

 
 

 
 
 

 
 

Hộp đựng, bao bì nhựa thì phải cho vào các túi có thể nhìn thấy bên trong và có dung tích không  
quá 45 lít 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Những điều cần chú ý     
Những vật không có dán mác “プラ” thì cho vào rác thông thường(Rác cháy được) 
Những đồ bẩn thì vất như rác thông thường (Rác cháy được) 
Rửa sạch với nước rồi cho vào túi 

 

Chai roችng đựng thực phaቻm, đoቹ  uoቷng, gia vi,̣ v.v. Chai nhựa(Chai có dãn mác “ペット”) 

Lon roችng đựng thực 
phaቻm đóng hộp 

Bình xiṭ, bình ga 
phải dùng heቷt đục 
một loች  trên thân 
bình ở ngoài trời 
trước khi vaቷt 

Lon nước trái cây, lon bia 

Lon roችng đựng 
bánh kẹo 

Bình xiṭ, bình ga mini 

 

Nhãn và naቿp 
trai nhựa 

Hộp đựng mì, hộp cơm ở cửa Hàng 
tiện lợi, hộp trứng, hộp đậu phụ, v.v. 

Cho những vật có dãn mác “プラ” 

Chai rỗng, lon rỗng, chai nhựa 

Hộp đựng và bao bì nhựa 

Ví dụ như những chai 
đựng daቹu gội, chaቷt taቻy 
rửa 

Túi đựng bánh mì, 
kẹo,.. Túi nhựa màng 
bọc ngoài 

Thu gom rác vào        trong tuần 

Gom rác vào cả những ngày nghỉ 

Thu gom rác vào        trong tuần 
Gom rác vào cả những ngày nghỉ 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

  ○ Tiền phí sẽ thay đổi tùy thuộc vào đồ mà bạn vất và số lượng 
 

Gọi ０７２—４３３-００５３ 
 

                   Gọi từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều 
 

 

 

○ Bạn có thể mua phiếu xử lý rác cồng kềnh ở siêu thị hoặc cửa hàng  

tiện lợi 
 

 

 
Bạn có thể hỏi những người ở nơi bán phiếu thu gom rác những loại rác mà thành 
 phố Kishiwada không gom 

 
 

※ Điều hòa, TV (Ống tia âm cực, LCD/Plasma), tủ lạnh/tủ đông, máy giặt/máy sấy quần áo 

Đó là không thể vứt đi được như rác cồng kềnh 
 

※ Máy tính được nhà sản xuất thu gom và tái chế và không thể xử lý như rác thải cồng kềnh 

Hãy gọi đến hiệp hội xúc tiến Máy tính 3R: số điện thoại 03-5282-7685 để hỏi 
 

※ Xe đạp có gắn động cơ, (xe máy mini) được coi là rác cồng kềnh không được thu gom 

Hãy gọi đến trung tâm tái chế oto: số điện thoại 050-3000-0727 để hỏi 

 
 

Phiếu xử lý rác thải 
quá khổ Phân loại 

500 yên 
Một túi 45 lít hoặc một vật có tổng chiều dài 3 cạnh (dài rộng cao) không 

vượt quá 3m 

1.000 yên 

 (2 vé 500 yên) 
1 món đồ có tổng chiều dài 3 

 cạnh (cao, rộng, sâu) lớn hơn 3m 

Bàn 

・

 Rác quá khổ (Rác không cháy được và rác cỡ lớn) 
○ Đăng ký qua điện thoại 

○ Khi vất rác quá khổ sẽ bị mất tiền phí 

Gheቷ  sofa, gheቷ 

Giường 

Tủ đựng đoቹ , đoቹ  nội thaቷt Xe đạp 

Lò vi song 

Noቹ i cơm điện 

Quạt điện Beቷp gas 
Thieቷt bi ̣chieቷu sáng 

Thùng đựng quaቹn áo 
Chăn 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Những điều cần chú ý 
 

Những vật ở trên trước khi cho vào thùng thu gom hãy loại bỏ hộp, giaቷy bọc, vaቷt cùng một ngày và  
cùng một điạ đieቻm 

 

※ Không vaቷt những thieቷt bi ̣điện hoặc vật dụng nguy hieቻm (có nguy cơ gây cháy) 
※ Những đoቹ  vật kim loại cỡ lớn thì hãy đăng kí đeቻ  vaቷt theo rác công keቹnh 
※ Không được bỏ đoቹ  nhựa, đoቹ  goች , chai hoặc lon roችng vào 

 
 
 
 
 
 

Vào những ngày đó thì không được vất rác, mà hãy vất rác vào lần tiếp theo 

Nếu một cảnh báo đặc biệt (thảm họa lớn, tin tức rất nguy hiểm) được ban hành tại khu vực bạn sinh sống 

 hoặc nếu lệnh sơ tán (lệnh sơ tán) được ban hành lúc 6 giờ sáng, hãy ngừng vứt rác 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

令和 7年発行 
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Phòng Quản lý Chất thải Sở Môi trường, Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Thành phố Kishiwada 

Mã QR của 
Phòng Quản lý 
Chất thải 

Hãy sử dụng công cụ dịch thuật của Google để dịch trang của 
thành phố Kishiwada ra tiếng anh, tiếng trung (giản thể), 
tiếng trung (phồn thể), tiếng Hàn quốc 

Tìm kiếm ngôn ngữ từ trang chủ của 

Thành phố Kishiwada 

 Địa chỉ: ２‐４‐３０ Habucho, Thành phố Kishiwada 
Điện thoại: ０７２（４２３）１４６１  FAX ０７２（４３６）０４１８ 

 

Địa điểm・ngày thực hiện ⇨ 

Rác không đốt được, được thu gom theo từng khu Bạn sống 2 tháng 1 lần 

 

 Rác chôn lấp 

 Đồ kim loại nhỏ 

Coቷc, đĩa kính 

Móc áo thép  

Chai mỹ phaቻm Đoቹ  goቷm, chậu hoa 
Oቸ ng huỳnh quang 
 bi ̣hỏng 

Bóng đèn 

Cái noቹ i, aቷm đun nước  
 Chảo rán 

Nĩa, thìa, oቷc vít, v.v., các vật 
kim loại nhỏ dưới 25 cm 

Xương dù 

Cách vất rác khi có bão tới gần hoặc có mưa lớn 


